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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG 

 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Thực hành phương pháp nghiên cứu khoa học 

Mã học phần:  71METH30071 

 

Số tin chỉ: 01 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71METH30071_02. 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 

☒ Đề thi có sử dụng phần mềm riêng GV ghi cụ thể tên phần mềm:  

EndNote ; Origin; IBM SPSS 

Statistics; Microsoft Excel, 

word. Máy tính có kết nối 

internet. 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- Mỗi SV chỉ Upload 1 file bài làm ở dạng file word (Chụp màn hình các kết quả thực 

hiện trên excel, Origin, SPSS và EndNote dán vào file word). 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO  

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 
Phân tích và xử lý 

các số liệu nghiên 

cứu. 

Thực 

hành trên 

máy tính 

35 % 
2 và 

3 
3.5  

CLO2 

Biểu diễn các số 

liệu trên các phần 

mềm, phân tích và 

nhận xét các kết 

quả thu được. 

Thực 

hành trên 

máy tính 

35% 
2 và 

3 
3.5  

CLO 3 
Trích dẫn tài liệu 

tham khảo tự động. 

Thực 

hành trên 

máy tính 

30 % 1 3.0  
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III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu hỏi 1: (3.0 điểm) 

Thực hiện trích dẫn tài liệu tham khảo tự động đoạn tổng quan dưới đây bằng phần mềm 

EndNote, theo kiểu định dạng APA: 

Theo y học cổ truyền, nấm Lim Xanh có vị nhạt, tính ấm, có tác dụng tư bổ cường tráng, 

bổ can chí, an thần, tăng trí nhớ. Một số nghiên cứu đã chứng minh được tiềm năng sinh học 

của nấm Lim Xanh là vô cùng đa dạng, bao gồm: Tác dụng điều hòa miễn dịch [1]. kháng 

viêm [2], kháng khuẩn, chống ung thư [3], chống lão hóa, chống oxy hóa [4].. S.Sandhu và 

cộng sự đã xác định dịch chiết nấm Lim Xanh có khả năng kháng khuẩn tốt và ức chế được 

nhiều loại vi sinh vật như: E.coli, B.subtilis, S.typhi, S.aureus và ức chế P.aeruginosa mạnh 

nhất [5]. Kainoor K. Janardhanan và cộng sự vào năm 2009 đã chiết nấm Lim Xanh với dung 

môi Cloroform và chứng minh được rằng nấm Lim Xanh có khả năng ức chế peroxid hóa 

lipid và ức chế cũng như bắt gốc tự do vô cùng hiệu quả [6]. Ngoài các lĩnh vực y học, dinh 

dưỡng,… đã được nghiên cứu nhiều, nấm Lim Xanh cũng là một đối tượng tiềm năng để ứng 

dụng và phát triển vào các sản phẩm chăm sóc da bởi sự đa đạng hoạt tính sinh học như kháng 

oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và chứa hàm lượng cao Polyphenol. 

Tài liệu Tham Khảo 

[1]. Lin, Z.-B., Cellular and molecular mechanisms of immuno-modulation by Ganoderma 

lucidum. Journal of pharmacological sciences, 2005. 99(2): p. 144-153. 

[2]. Ko, H.-H., et al., Antiinflammatory triterpenoids and steroids from Ganoderma lucidum 

and G. tsugae. Phytochemistry, 2008. 69(1): p. 234-239. 

[3]. Kao, C.H., et al., Identification of potential anticancer activities of novel Ganoderma 

lucidum extracts using gene expression and pathway network analysis. Genomics insights, 

2016. 9: p. GEI. S32477. 

[4]. Sanodiya, B.S., et al., Ganoderma lucidum: a potent pharmacological macrofungus. 

Current pharmaceutical biotechnology, 2009. 10(8): p. 717-742. 

[5]. Quereshi, S., A. Pandey, and S. Sandhu, Evaluation of antibacterial activity of different 

Ganoderma lucidum extracts. J Sci Res, 2010. 3: p. 9-13. 

[6]. Joseph, S., et al., Antioxidative and antiinflammatory activities of the chloroform extract 

of Ganoderma lucidum found in South India. Scientia pharmaceutica, 2009. 77(1): p. 111-

122. 
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Câu hỏi 2: ( 3.5 điểm) 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian xử lý siêu âm đến hiệu quả trích ly hàm lượng 

saponin thu được từ dịch chiết rễ đảng sâm (ở mỗi thời gian khảo sát thí nghiệm được lặp lại 

03 lần) được trình bày ở bảng số liệu dưới đây: 

Thời gian 

(phút) 

Hàm lượng saponin (TSP) 

(mgEE/g) TB SD 

SP1 SP2 SP3 

5 63.811 83.916 67.308   

15 251.748 198.427 219.406   

20 427.830 401.630 465.390   

30 358.880 444.100 395.720   

40 326.480 294.290 273.460   

a. Sử dụng Excel để tính các giá tri trung bình (TB), độ lệch chuẩn (SD) theo các thời gian 

khảo sát.  

b. Sử dụng SPSS tính giá trị p và nhận xét kết quả. 

c. Biểu diễn các số liệu TB và SD tương ứng của mỗi thời gian khảo sát lên biểu đồ dạng 

dạng cột bằng excel. Nhận xét kết quả, lựa chọn thời gian tối ưu để khảo sát các yếu tố tiếp 

theo. 

Lưu ý: khi sử dụng SPSS và các hàm trong excel để tính, cần chụp màn hình dán vào file 

word để nộp bài. 

Câu hỏi 3: ( 3.5 điểm): 

Sử dụng bảng kết quả thí nghiệm đã cho ở câu hỏi 2 ở trên: 

a. Sử dụng phần mềm origin, tính các giá TB và SD. 

b. Biểu diễn các số liệu TB và SD tương ứng của mỗi thời gian khảo sát lên biểu đồ dạng 

dạng cột bằng phần mềm origin, mỗi cột của thời gian đỗ các màu khác nhau. 

c. Dùng các chữ cái a, b, c, d, e… để phân biệt sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các cặp 

giá trị trung bình từ kết quả xử lý trên SPSS ở câu hỏi 2 ở trên để biểu diễn số liệu dạng cột bằng 

phần mềm Origin. 

Lưu ý: khi sử dụng Origin để tính toán, cần chụp màn hình dán vào file word để nộp bài. 

……………………………………..Hết…………………………………………… 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần 

câu hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Tự luận   

Câu 1  3.0  

 Trích dẫn đúng kiểu dạng [1] của tài liệu tham khảo.  0.5  

 Trích dẫn đúng kiểu dạng [2] của tài liệu tham khảo. 0.5  

 Trích dẫn đúng kiểu dạng [3] của tài liệu tham khảo. 0.5  

 Trích dẫn đúng kiểu dạng [4] của tài liệu tham khảo. 0.5  

 Trích dẫn đúng kiểu dạng [5] của tài liệu tham khảo. 0.5  

 Trích dẫn đúng kiểu dạng [6] của tài liệu tham khảo. 0.5  

Câu 2  3.5  

Nội 

dung a. 

  

 

 

1.0 

 

Nội 

dung b. 

   
 

  

 

 

 

 

 

1.0 
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- p < 0.05 

- Các kết quả cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa thống 

kê. 

Nội 

dung c. 

 
 

 
 
- Kết quả khảo sát cho thấy hàm lượng saponin đạt cao nhất 

khi trích ly siêu âm trong 20 phút.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

Câu 3  3.5  

Nội 

dung a. 

 

 

 

 

 

1.0 
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Nội 

dung b. 
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Nội 

dung c 
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- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa các giá 

trị trung bình TSP ở các thời gian trích ly hỗ trợ siêu âm 5 

phút, 15phút, 20 phút và 40 phút. Tuy nhiên ở thời gian 20 

phút và 30 không có sự khác nhau đáng kể. 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 Điểm tổng 10  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

              TS. Nguyễn Hữu Hùng Nguyễn Thị Thanh Tú 


